
 

 

THÔNG TIN THUỐC KHOA DƯỢC  

(12/06/2019) 

THUỐC MỚI & THUỐC CÓ LẠI THUỐC SỬ DỤNG CHẬM THUỐC HẾT 

1. MECLON 

(Clotrimazole 100mg + Metronidazole 500mg) 

2. K-BAT 
(Itraconazole 100mg) 

3. INSUACT 10 
(Atorvastatin 10mg) 

4. ROSUVASTATIN SAVI 10 
(Rosuvastatin 10mg) 

5. AUGBIDIL 1G 
(Amoxicillin 875mg + Acid Clavulanic 125mg) 

6. OFMENTIN  
(Amoxicillin 500mg + Acid Clavulanic 125mg) 

 

1. VOLTAREN 100MG  

(Viên đặt trực tràng) 
(Diclofenac 100mg) 

1. GLUCOSAMIN 500MG 

2. BETASER 24MG 

3. THEOSTAT 100MG 

4. ENTEROGERMINA 

5. ROSTOR 10 

6. POSOD (dung dịch nhỏ 

mắt) 

7. TOBRADEX (hỗn dịch nhỏ 

mắt) 

8. TOBRADEX (thuốc mỡ tra 

mắt) 

https://www.thuocbietduoc.com.vn/thuoc-goc-212/clotrimazole.aspx
https://www.thuocbietduoc.com.vn/thuoc-goc-440/metronidazole.aspx

